
Danh mục thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực 

hiện tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công 

của tỉnh Bình Thuận 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận thông báo danh mục thủ tục 

hành chính mức độ 3 (29 TTHC), mức độ 4 (35 TTHC) trên cổng dịch vụ công 

trực tuyến của tỉnh bao gồm: 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mức độ 

3 4 

I. Lĩnh vực Thể thao 

01 1.002013 

 

Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi 

đấu thể thao thành tích cao khác do liên 

đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương tổ chức 

 

 x 

02 1.001782 

 

Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô 

địch từng môn thể thao của tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương 

 

 x 

03 

1.000863 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối 

với môn Billards & Snooker 

 x 

04 

1.000518 

 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối 

với môn Bóng đá 

 x 

05 

1.001213 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối 

với môn Mô tô nước trên biển 

 x 

06 
1.002396 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
 x 

07 

1.000883 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối 

với môn Bơi, Lặn 

 x 

08 

1.000830 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối 

với môn Dù lượn và Diều bay 

 x 

09 

1.000644 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối 

với môn Thể dục thẩm mỹ 

 x 

10 

1.005163 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối 

với môn Thể dục thể hình và Fitness 

 x 

11 
1.000842 

 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối 

với môn Judo 

 x 
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12 
1.000936 

 

Thủ  tục  cấp  giấy  chứng  nhận  đủ  

điều  kiện kinh  doanh  hoạt động  thể  

thao  đối  với  môn 

 x 

13 
1.000920 

 

Thủ  tục  cấp  giấy  chứng  nhận  đủ  

điều  kiện kinh  doanh  hoạt động  thể  

thao  đối  với  môn Cầu lông 

 x 

14 

1.000501 

 

Thủ  tục  cấp  giấy  chứng  nhận  đủ  

điều  kiện  

kinh  doanh  hoạt động  thể  thao  đối  

với  môn  

Quần vợt 

 x 

15 
1.005162 

 

Thủ  tục  cấp  giấy  chứng  nhận  đủ  

điều  kiện kinh  doanh  hoạt động  thể  

thao  đối  với  môn Wushu 

 x 

16 
1.001195 

 

Thủ  tục  cấp  giấy  chứng  nhận  đủ  

điều  kiện kinh  doanh  hoạt động  thể  

thao  đối  với  môn Taekwondo 

 x 

17 
1.000560 

 

Thủ  tục  cấp  giấy  chứng  nhận  đủ  

điều  kiện kinh  doanh  hoạt động  thể  

thao  đối  với  môn Quyền anh 

 x 

18 
1.000904 

 

Thủ  tục  cấp  giấy  chứng  nhận  đủ  

điều  kiện kinh  doanh  hoạt động  thể  

thao  đối  với  môn Karate 

 x 

19 

1.000544 

 

Thủ  tục  cấp  giấy  chứng  nhận  đủ  

điều  kiện kinh  doanh  hoạt  động  thể  

Thể  dục  thể  thao đối với môn Võ cổ 

truyền, Vovinam 

 x 

20 

1.003441 

 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh  doanh hoạt động thể  

thao trong trường hợp thay đổi  nội 

dung ghi trong giấy chứng nhận 

x  

21 

1.000983 

 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh  doanh hoạt động thể  

thao trong trường hợp bị mất hoặc hư 

hỏng 

x  

22 

1.001056 

 

Thủ  tục  cấp  giấy  chứng  nhận  đủ  

điều  kiện  

kinh  doanh  hoạt động  thể  thao  đối  

với  môn  

Đấu kiếm thể thao 

x  

II. Lĩnh vực Văn hóa 

01 1.003646 

 

Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối 

với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung 

tâm quản lý di tích 

x  

02 
1.001822 

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ 

di tích 

 x 
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03 
1.003901 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hành nghề tu bổ di tích 

 x 

04 
2.001641 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hành nghề tu bổ di tích 

 x 

05 
1.001123 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh giám định cổ vật 

x  

06 

1.003835 

Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối 

với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, 

cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản 

lý hợp pháp hiện vật 

x  

07 
1.002003 

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu 

bổ di tích 

 x 

08 

1.004650 

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản 

phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, 

băng-rôn 

 x 

9 
1.004645 

Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức 

đoàn người thực hiện quảng cáo 

x  

10 

1.003560 

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm 

nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí 

nhập khẩu cấp tỉnh 

x  

11 2.001631 

 

Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật 

quốc gia 

 x 

12 

1.009397 

 

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật 

trên địa bàn  quản  lý  (không  thuộc  

trường  hợp  trong khuôn  khổ  hợp  tác  

quốc  tế  của  các  hội chuyên ngành về 

nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung  

ương,  đơn  vị  sự  nghiệp  công  lập  có  

chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc 

Trung ương) 

x  

13 

1.009398 

 

Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên 

địa bàn  quản  lý  (không  thuộc  trường  

hợp  toàn quốc và quốc tế của các hội 

chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn 

thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp 

công lập có chức năng biểu diễn nghệ 

thuật thuộc Trung ương) 

x  

14 1.009399 

 

Thủ  tục  tổ  chức  cuộc  thi  người  

đẹp,  người mẫu 

x  

15 1.001755 

 

Thủ  tục  cấp  giấy  phép  xây  dựng  

tượng  đài, tranh hoành tráng 

 x 

16 1.003676   Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh x  

17 
1.003654   

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp 

tỉnh 

x  

18 1.001008 

 

Thủ  tục  cấp  giấy  phép  đủ  điều  kiện  

kinh doanh dịch vụ vũ trường 

x  
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19 
1.000922 

 

Thủ tục cấp  Giấy  phép điều chỉnh 

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ vũ trường 

x  

20 

1.008895 

 

Thủ tục thông báo thành lập đối với thư 

viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện 

đại học là thư viện ngoài công lập và 

thư viện của tổ chức, cá nhân nước 

ngoài có phục vụ người Việt Nam 

x  

21 
1.000454 

 

Thủ  tục  cấp  giấy  chứng  nhận  

nghiệp  vụ  về chăm sóc nạn nhân bạo 

lực gia đình 

 x 

22 
1.000433 

 

Thủ  tục  cấp  giấy  chứng  nhận  

nghiệp  vụ  tư vấn về phòng, chống bạo 

lực gia đình 

 x 

23 1.000379 

 

Thủ tục cấp thẻ nhân viên chăm sóc 

nạn nhân bạo lực gia đình 

 x 

24 1.000104 

 

Thủ tục cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc 

nạn nhân bạo lực gia đình 

 x 

III. Lĩnh vực Du lịch 

01 1.004551 

 

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh 

dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ 

khách du lịch 

 

x  

02 1.004503 

 

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh 

dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn 

phục vụ khách du lịch 

 

x  

03 1.004580 

 

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh 

dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục 

vụ khách du lịch 

 

x  

04 

1.001432 

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du 

lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch 

nội địa 

 

x  

05 

1.004628 

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 

quốc tế 

 

x  

06 

1.004623 

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 

nội địa 

 

x  

07 

1.004614 

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du 

lịch 

 

x  

08 1.001455 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh x  
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dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu 

chuẩn phục vụ khách du lịch 

09 

1.004594 

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú 

du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với 

khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du 

lịch, tàu thủy lưu trú du lịch 

x  

10 1.001440 

 

Thủ tục  cấp thẻ  Hướng dẫn  viên  du  

lịch tại điểm 

 x 

11 
2.001628 

 

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch 

vụ lữ  

hành nội địa 

x  

12 1.004528   Thủ tục công nhận điểm du lịch x  

13 2.001622 

 

Thủ  tục  cấp  đổi  giấy  phép  kinh  

doanh  dịch vụ lữ hành nội địa 

 x 

14 2.001616 

 

Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa 

 x 

15 

2.001611 

 

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ  hành  nội  địa  trong  trường  

hợp  doanh nghiệp chấm dứt hoạt động  

kinh doanh dịch vụ lữ hành 

 x 

16 
2.001589 

 

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ  hành  nội  địa  trong  trường  

hợp  doanh nghiệp giải thể 

x  

17 

1.003717 

 

Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện tại Việt Nam của doanh 

nghiệp  kinh doanh dịch vụ lữ hành 

nước ngoài 

x  

18 1.003490   Thủ tục công nhận Khu du lịch cấp tỉnh  x 

 

 

 

 


